
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9 ngõ 45 đường Quang Tiến,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

01/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THANH NHÀN

0108802048

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất plastic nguyên sinh

2013

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn; - Bán buôn 
chăn, màn, đệm rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác; 
- Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác - Bán buôn 
quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ em trai; - 
Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ và trẻ 
em gái; - Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc như: khăn quàng 
cổ, găng tay, tất, cravat...; - Bán buôn hàng may mặc bằng da 
lông, da và giả da Bán buôn giày dép bằng mọi loại vật liệu.

4641(Chính)

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Đúc kim loại màu 2432

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp Bán buôn cao su Bán 
buôn nhựa tổng hợp Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ 
liệu may mặc và giày dép Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, 
phi kim loại

4669

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ dầu hoả, ga, 
than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ THANH NHÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NHAN INTERNATIONAL 
TRADING AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH NHAN TRADING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985233078
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa

5229

10. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô và xe có động cơ

7710

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa 
sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, 
sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết 
bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, 
chậu rửa mặt. - Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng 
nhựa ;

2220

12. Đúc sắt, thép 2431

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
công nghiệp

4659

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại Bán buôn sắt, thép Bán 
buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên 
sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình

4662

20. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt 
nào, kể cả vải len như: + Chăn, túi ngủ, + Khăn trải giường, 
bàn hoặc bếp, + Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ. - 
Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: + Màn, rèm, mành, ga 
trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế, + Vải nhựa, lều 
bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy móc và bàn ghế, 
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu... + Vải lau bụi, khăn lau bát, chén, đĩa 
và các đồ tương tự, áo cứu đắm, dù. Nhóm này cũng gồm: - 
Sản xuất chăn điện; - Sản xuất thảm thêu tay; - Sản xuất vải 
phủ lốp ô tô.

1392

21. Sản xuất thảm, chăn, đệm
Chi tiết: - Sản xuất tấm lát phủ sàn như: thảm tấm, chăn đệm, 
thảm lau chân; - Sản xuất tấm phủ sàn dệt dạng nỉ có lỗ.

1393
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1.500.000.000 VNĐ

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi 
măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây 
dựng Bán buôn sơn, vécni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4663

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa

4610

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển

7730

26. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng như: + Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, + Ống, 
vòi cao su, + Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, + Đồ 
dùng vệ sinh bằng cao su: Dụng cụ tránh thai cao su, chai 
chườm nước nóng, + Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được 
sản xuất bằng cách gắn dán, chứ không phải khâu), + Tấm phủ 
sàn bằng cao su, + Cáp và sợi cao su, + Sợi cao su hoá, + 
Vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su, + Trục cán bằng 
cao su, + Đệm hơi cao su, + Sản xuất bóng bay. - Sản xuất 
chổi cao su; - Sản xuất ống cao su cứng; - Sản xuất lược cao 
su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương tự.

2219

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

28. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 035173000840

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9 ngõ 45 đường Quang Tiến, Tổ dân phố Giao 
Quang,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngõ 45 đường Quang Tiến, Tổ dân phố Giao Quang,  Phường Đại 
Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN            Nữ
26/11/1973 Kinh Việt Nam

14/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035173000840
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9 ngõ 45 đường Quang Tiến, Tổ dân phố Giao 
Quang,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngõ 45 đường Quang Tiến, Tổ dân phố Giao Quang,  Phường Đại 
Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH NHÀN            Nữ

26/11/1973 Kinh Việt Nam

14/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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